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NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000
Khu công nghiệp số 19, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 1364/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2007 về phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn đến năm 2025; số 1699/QĐ-TTg ngày 07 tháng 12 năm 2018 về việc phê duyệt điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù;

Xét Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 19, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Báo cáo thẩm tra số 674/BC-KTNS ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 19, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung chính như sau:
1. Phạm vi ranh giới, diện tích lập quy hoạch: 

- Phạm vi Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 19, Khu kinh tế Nghi Sơn thuộc địa giới hành chính xã Yên Lạc, huyện Như Thanh; xã Công Liêm, xã Công Chính và xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống. 

- Ranh giới khu công nghiệp: Phía Đông giáp thôn Dọc Năn, thôn Giải Trại xã Công Chính; phía Tây giáp thôn Ba Cồn, Ao Mè, xã Yên Lạc; phía Nam giáp thôn Tân Long, thôn Tân Tiến, xã Yên Lạc; phía Bắc giáp thôn Đồng Yên, thôn Đồng Trung, xã Yên Lạc.
- Diện tích lập quy hoạch: Khoảng 570 ha.

2. Mục tiêu

- Cụ thể hóa điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 07 tháng 12 năm 2018.

- Hình thành khu công nghiệp để đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng kết nối với các khu công nghiệp, khu đô thị khác; thu hút đầu tư, đáp ứng nhu cầu của các thành phần kinh tế, góp phần phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung.

- Bố trí các loại hình công nghiệp phù hợp, hài hoà với tổng thể kiến trúc, sử dụng đất đai hợp lý, bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững.

3. Tính chất, chức năng: Là khu công nghiệp đa ngành, trong đó ưu tiên khai thác phát triển công nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghiệp sạch, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp ứng dụng R&D, công nghiệp chế biến nông lâm sản...

4. Quy mô lao động trong khu công nghiệp: Khoảng 26.000 lao động.
5. Quy hoạch sử dụng đất:

Diện tích đất quy hoạch khu công nghiệp khoảng 570 ha, bao gồm: 

5.1. Đất hành chính: Diện tích 5,45 ha, chiếm 0,96%.

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: Mật độ xây dựng tối đa 35%; tầng cao tối đa 5 tầng; hệ số sử dụng đất tối đa 1,75 lần. 

5.2. Đất công cộng - dịch vụ: Diện tích 5,37 ha, chiếm 0,94%. 

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: Mật độ xây dựng tối đa 40%; tầng cao tối đa 5 tầng; hệ số sử dụng đất tối đa 2,0 lần. 

5.3. Đất công nghiệp: Diện tích 309,37 ha, chiếm 54,28%. 

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: Mật độ xây dựng tối đa 60%; tầng cao tối đa 3 tầng; hệ số sử dụng đất tối đa 1,8 lần. 

5.4. Đất công trình hạ tầng kỹ thuật: Diện tích 7,73 ha, chiếm 1,36%.

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: Mật độ xây dựng tối đa 35%; tầng cao tối đa 1 tầng; hệ số sử dụng đất tối đa 0,35 lần. 

5.5. Đất cây xanh: Diện tích 129,36 ha, chiếm 22,69% (trong đó: diện tích đất cây xanh cảnh quan 42,59 ha). 

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: Mật độ xây dựng tối đa 10%, tầng cao tối đa 1 tầng, hệ số sử dụng đất tối đa 0,1 lần; đất cây xanh cách ly 86,77 ha). 

5.6. Mặt nước: Diện tích 5,46 ha, chiếm 0,96%. 

5.7. Đất giao thông: Diện tích 107,26 ha, chiếm 18,82%. 

6. Tổ chức không gian:
6.1. Khu công nghiệp được phân thành 02 khu vực chính gồm: 
- Khu A có diện tích khoảng 275 ha nằm phía Bắc tuyến đường trục chính Đông Tây của khu công nghiệp; 
- Khu B có diện tích khoảng 295 ha nằm phía Nam tuyến đường trục chính Đông Tây của khu công nghiệp.  

6.2. Nhà máy, xí nghiệp: Quy hoạch phân lô các lô đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp linh hoạt, có thể ghép nối nhiều lô đất để đáp ứng yêu cầu xây dựng của các nhà máy có quy mô lớn. 

6.3. Khu hành chính, công cộng - dịch vụ: Xây dựng văn phòng điều hành, cơ quan quản lý, cơ sở lưu trú, các công trình dịch vụ thương mại và trưng bày sản phẩm… được bố trí phía Bắc khu công nghiệp thuận lợi cho việc tiếp cận và thu hút đầu tư. 

6.4. Công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật: Được bố trí cạnh đường các tuyến đường giao thông, phù hợp với địa hình và thuận lợi cho việc đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài khu công nghiệp. 

6.5. Cây xanh: Cây xanh tập trung được bố trí hai bên trục giao thông chính của khu công nghiệp, kết hợp một số khuôn viên cây xanh cảnh quan tập trung tạo cảnh quan và cải thiện vi khí hậu. Cây xanh cách ly được bố trí xung quanh khu công nghiệp và các khu hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo an toàn cách ly với môi trường xung quanh. 

6.6. Giao thông: Hệ thống giao thông nội khu được thiết kế theo dạng ô bàn cờ, thuận lợi cho kết nối với các tuyến đường giao thông đối ngoại, đảm bảo tiếp cận thuận tiện đến từng lô đất. 

7. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật:
7.1. Quy hoạch san nền: 
Cao độ san nền khu vực được khống chế từ +6,0 m đến +24,0 m; độ dốc nền 0,3% ÷ 2,0%; hướng dốc từ tuyến trục trung tâm dốc dần về phía Tây Bắc và Đông Nam. 
7.2. Quy hoạch thoát nước mưa: 

Mạng lưới thoát nước mưa được chia làm 2 lưu vực chính: Lưu vực 1 dốc về phía Đông Bắc, thoát về kênh tiêu trong khu công nghiệp; lưu vực 2 dốc về phía Đông Nam, thoát về kênh tiêu khu vực quy hoạch. Nước mưa được thu gom vào các tuyến cống bê tông cốt thép đặt dưới vỉa hè các tuyến đường giao thông có đường kính D800 - D1500, bố trí các hố ga thăm với khoảng cách từ 40 ÷ 100 m/01 hố ga.

7.3. Quy hoạch giao thông:

a) Giao thông đối ngoại: Khu công nghiệp kết nối với các khu vực qua tuyến đường gom cao tốc Bắc Nam, tuyến tỉnh lộ 512 bằng các tuyến đường gom của khu công nghiệp, gồm: Tuyến đường phía Bắc và Nam Khu công nghiệp lộ giới từ 20,5 m đến 25 m; Tuyến phía Tây và phía Đông có chiều rộng mặt cắt ngang 25 m. Tuyến trục chính Bắc Nam có mặt cắt ngang 52 m.
b) Giao thông nội bộ: Mạng lưới giao thông nội bộ được thiết kế theo dạng ô bàn cờ. Quy mô mặt cắt đường được tính toán phù hợp về số lượng và bề rộng các làn xe, đảm bảo lưu lượng, vận tốc của các phương tiện tham gia. Hành lang các công trình hạ tầng kỹ thuật đảm bảo khả năng bố trí hệ thống đường dây, đường ống, tuynen...
- Tuyến đường mặt cắt 1 - 1 có chiều rộng mặt cắt ngang 25 m: Chiều rộng mặt đường 15 m; chiều rộng hè đường 2 x 5 = 10 m. 

- Tuyến trục chính Bắc Nam mặt cắt 2 - 2 có chiều rộng mặt cắt ngang 52 m: Chiều rộng mặt đường chính + làn dừng đỗ: 2 x 11,25 + 2 x 3,75 = 30 m; chiều rộng hè đường 2 x 8 = 16 m; dải phân cách giữa 6 m. 

- Tuyến đường mặt cắt 3 - 3 có chiều rộng mặt cắt ngang 20,5 m: Chiều rộng mặt đường 10,5 m; chiều rộng hè đường 2 x 5 = 10 m. 

- Tuyến đường mặt cắt 4 - 4 có chiều rộng mặt cắt ngang 15,5 m: Chiều rộng mặt đường 10,5 m; chiều rộng hè đường 5 m. 

7.4. Quy hoạch cấp nước:
- Nguồn nước cấp cho khu vực lấy tại nhà máy nước Thăng Thọ, huyện Nông Cống, vị trí lấy nước từ tuyến ống ø225 theo quy hoạch trên tuyến đường gom phía Tây của khu công nghiệp. 

- Tổng nhu cầu cấp nước là: Q = 11.380 m3/ngày đêm. 

- Hệ thống mạng lưới cấp nước sử dụng ống nhựa HDPE có đường kính từ (D110 ÷ D225) mạch vòng kết hợp mạng cụt, đối với tuyến ống phân phối là các nhánh cụt. Đường ống cấp nước chạy dọc theo các tuyến đường giao thông và đi ngầm dưới vỉa hè. Mạng lưới cấp nước cho khu công nghiệp theo dạng kết hợp giữa cấp nước công nghiệp và cứu hoả. Trên các trục đường có ống cấp nước chính sẽ đặt các trụ cứu hỏa, khoảng cách giữa các trụ cứu hoả từ 100 m ÷ 150 m. 

7.5. Quy hoạch cấp điện:

- Nguồn điện cấp cho khu công nghiệp từ đường dây 110 KV chạy theo hướng Bắc Nam qua khu công nghiệp theo định hướng Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Nghi Sơn đã phê duyệt.
- Nhu cầu cấp điện là 70.771,5 KVA, xây dựng Trạm biến áp 110 KV có công suất: 2x63 MVA (cấp cho Khu công nghiệp số 18 và số 19 theo định hướng quy hoạch chung Khu kinh tế Nghi Sơn).

- Mạng lưới trung áp: Gồm các tuyến 22 KV được quy hoạch ngầm trong các tuynen kỹ thuật đi dọc trục đường giao thông, lấy điện từ Trạm biến áp 110 KV của khu công nghiệp. Mạng lưới điện trung áp quy hoạch mạng lưới vòng. Các Trạm biến áp 22/0,4 KV xây mới được tính toán công suất tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng điện, chọn vị trí phù hợp. 

- Lưới điện chiếu sáng: Đường dây hạ áp cấp điện chiếu sáng trong khu công nghiệp là hệ thống cáp ngầm 0,4 KV đi dọc vỉa hè, giải phân cách đường giao thông. 

7.6. Quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

a) Thoát nước thải:

- Tổng nhu cầu xử lý nước thải là 9.511 m3/ngày đêm. 

- Hệ thống thoát nước thải riêng biệt hoàn toàn với hệ thống thoát nước mưa. Nước thải được xử lý triệt để đảm bảo đạt chất lượng đầu ra theo QCVN 12:2008 (đối với nước thải sinh hoạt) cũng như QCVN 24:2009 (đối với nước thải khu công nghiệp). Xây dựng 02 trạm xử lý nước thải: 01 Trạm xử lý nước tại phía Bắc có công suất 4.500 m3/ngày đêm phục vụ Khu A; 01 Trạm xử lý nước tại phía Nam có công suất 42.000 m3/ngày đêm phục vụ Khu B và Khu công nghiệp số 18 theo định hướng quy hoạch chung Khu kinh tế Nghi Sơn.

- Mạng lưới đường ống: Sử dụng ống tròn bê tông cốt thép từ D300 ÷ D400 được quy hoạch phủ khắp với mục đích thu gom toàn bộ nước thải khu công nghiệp về các trạm xử lý. 

b) Vệ sinh môi trường:

- Tổng lượng chất thải rắn của khu công nghiệp là: 127 tấn/ngày đêm. 

- Chất thải rắn trong khu công nghiệp sẽ được tập kết về trạm trung chuyển được bố trí ở phía Bắc, tại đây chất thải rắn được phân loại và đưa đến khu xử lý chất thải rắn tập trung của Khu kinh tế Nghi Sơn. 

7.7. Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động:

a) Mạng điện thoại cố định, Internet cố định: Xây dựng 01 trạm truy nhập vệ tinh; xây dựng các tuyến cáp quang ngầm dọc các tuyến giao thông từ trạm trung tâm về trạm vệ tinh trong khu vực lập quy hoạch. 

b) Mạng thông tin di động: Xây dựng các cột ăng ten thu phát sóng thông tin di động dùng chung cho các doanh nghiệp, phạm vi bán kính phủ sóng của 01 trạm từ 300 m đến 500 m đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ thông tin di động băng thông rộng tốc độ cao, dự kiến trong khu vực cần bố trí 06 vị trí để xây dựng cột ăng ten. 

c) Mạng truyền dẫn: Mạng cáp được xây dựng ngầm hóa toàn bộ các tuyến cáp dọc các tuyến đường chính, đường nội bộ trong khu vực. Hệ thống cáp chính được bố trí đi trong ống nhựa PVC đường kính D110. 

8. Đánh giá môi trường chiến lược: 

8.1. Tác động môi trường khi thực hiện quy hoạch:

Các mục tiêu quy hoạch được xây dựng phù hợp với các vấn đề và mục tiêu môi trường để tạo dựng một khu công nghiệp phát triển bền vững về môi trường. Khi thực hiện quy hoạch có 2 tác động xảy ra đó là khi thi công và khi khu công nghiệp đi vào hoạt động. 

a) Tác động đến môi trường đất: Tác động lớn nhất đến môi trường đất sẽ là hoạt động đào đắp, nạo vét san nền làm thay đổi tính chất cơ lý của đất, thay đổi dòng chảy của khu vực. Hoạt động công nghiệp sẽ phát sinh chất thải, nước thải ra môi trường nước, đất, không khí. 

b) Tác động đến môi trường nước: Tác động trực tiếp đến môi trường nước là nước thải do quá trình sản xuất và sinh hoạt của công nhân. Các hoạt động san nền làm thay đổi cấu trúc mặt phủ, thay đổi chế độ thủy văn (khả năng giữ nước, thời gian tập trung nước về cuối nguồn). 

c) Tác động đến môi trường không khí, tiếng ồn: Khí thải do các hoạt động sản xuất; khí thải từ các hoạt động giao thông vận tải; hoạt động của khu công nghiệp sẽ tác động rất mạnh đến môi trường không khí, tiếng ồn khu vực. 

d) Tác động đến môi trường chất thải rắn: Lượng chất thải rắn lớn qua các hoạt động sản xuất công nghiệp sẽ gây áp lực cho hệ thống vận chuyển, phát sinh nguy cơ ô nhiễm dọc tuyến đường ra khu xử lý tập trung. 

đ) Tác động đến hệ sinh thái: Hoạt động nạo vét, san nền làm thay đổi hệ sinh thái đất, hệ sinh thái rừng; tiếng ồn của khu công nghiệp sẽ ảnh hưởng đến tập tính sinh hoạt của các loài động vật. 

e) Tác động đến kinh tế - xã hội: Vấn đề tập trung một lượng lớn lao động cũng đặt ra các vấn đề về kiểm soát an ninh trật tự, an toàn lao động, dịch bệnh. 

8.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu, khắc phục:

a) Lồng ghép mục tiêu bảo vệ môi trường trong các định hướng quy hoạch: Đảm bảo tỷ lệ cây xanh, mặt nước trong khu công nghiệp cũng như từng nhà máy. Phân nhóm theo mức độ ô nhiễm các xí nghiệp sản xuất để bố trí các cụm nhà máy gần nhau, có giải pháp thích hợp cho từng cụm. Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. 

b) Bảo vệ môi trường đất: Quá trình nạo vét, san nền phải được tiến hành đồng bộ, đúng kỹ thuật, tránh sụt lún khi xây dựng công trình. Sau khi quá trình san nền hoàn thành phải trồng cây, phủ mặt những vị trí dự định bố trí cây xanh, khu đất chưa sử dụng. Xử lý triệt để nước thải, chất thải rắn tránh gây ô nhiễm thứ cấp. 

c) Bảo vệ môi trường nước: Thu gom và xử lý triệt để nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt, xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi xả ra môi trường (giải pháp thu gom và xử lý nước thải theo quy hoạch). Nghiêm cấm xả nước thải chưa xử lý, nước thải xử lý chưa đạt tiêu chuẩn ra nguồn. 

d) Bảo vệ môi trường không khí: Khống chế ô nhiễm ngay tại nguồn phát sinh ra chất thải, coi vận hành và quản lý các thiết bị, máy móc cũng như quá trình công nghệ sản xuất là một biện pháp để khống chế ô nhiễm môi trường không khí. Thực hiện các giải pháp kỹ thuật nhằm hạn chế ô nhiễm tại các nhà máy. Trồng cây xanh trong khuôn viên nhà máy và khu công nghiệp. 
đ) Giảm thiểu chất thải rắn: Thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn và mô hình sản xuất sạch với từng nhà máy, từng cụm nhà máy, giảm thiểu lượng chất thải rắn phát sinh. Điểm tập trung chất thải rắn phải được kiểm soát về môi trường chặt chẽ, đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi các nguy cơ ngập úng, có mái che, tường bao, nền được chống thấm để tránh ảnh hưởng về cảnh quan và môi trường không khí. 

e) Bảo vệ hệ sinh thái: Có kế hoạch thi công hợp lý, hạn chế tối đa tiếng ồn, rung chấn ảnh hưởng đến hệ sinh vật tồn tại trong khu vực. Phục hồi hệ rừng, thực vật tại những vị trí không cần sử dụng, thuận lợi đóng vai trò rất quan trọng trong đảm bảo đa dạng sinh thái. 

g) Giảm thiểu ảnh hưởng kinh tế - xã hội: Khi khu công nghiệp triển khai, hoạt động sẽ ảnh hưởng đến tất cả các hộ dân, doanh nghiệp đang sinh sống trong khu vực. Cần tính toán các phương án tái định cư, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phải được tiến hành thỏa đáng. Đào tạo nghề cho những người có nhu cầu, ưu tiên bố trí việc làm cho những người trong diện giải tỏa vào làm việc trong khu công nghiệp. 

h) Xây dựng kế hoạch quản lý, quan trắc, giám sát tác động môi trường.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.
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